
1
H24.154-
261009-
150033

NGUYỄN VĂN NHỎ 0975208742 TDP Ngư Uyên

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

2
H24.154-
261009-
150034

NGUYỄN THỊ THANH 
NHÀN

0389639158 TDP Lưu thượng 2

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

3
H24.154-
261009-
150028

NGUYỄN THỊ SẴN 0354905247 TDP Ngư Uyên

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 
trường hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu chứng 
thực không thể ký, không thể điểm 
chỉ được)

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

4
H24.154-
261009-
150035

NGUYỄN HOÀI VĂN 0972190515 TDP Lưu Thượng 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 
trường hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu chứng 
thực không thể ký, không thể điểm 
chỉ được)

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

Địa chỉ Thủ tục hành chính
Số Điện

 Thoại

Tình trạng

 hồ sơ
Ngày nhận

UBND PHƯỜNG KINH MÔN

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 09/10/2026

Ngày hẹn

 trả

Ngày 

hoàn thành
STT Số biên nhận Họ tên



5
H24.154-
261009-
150031

NGUYỄN VĂN HOÀNG 0353517719 TDP Lưu Thượng 2

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

6
H24.154-
261009-
150022

LÊ THỊ NĂM 0364637829
Tổ dân phố Hiệp Hạ, 

phường Phạm Sư Mạnh, 
TP Hải Phòng

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 
trường hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu chứng 
thực không thể ký, không thể điểm 
chỉ được)

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

7
H24.154-
261009-
150015

NGUYỄN THỊ HÒA 0989779820 TDP Thượng Quận

2.000815 - Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền của Việt Nam 
liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài cấp hoặc 
chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

8
H24.154-
261009-
150016

NGUYỄN THỊ HÒA 0989779820 TDP Thượng Quận

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

9
H24.154-
261009-
150017

NGUYỄN THỊ HÒA 0989779820 TDP Thượng Quận

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026



10
H24.154-
261009-
150018

NGUYỄN THỊ HÒA 0989779820 TDP Thượng Quận

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

11
H24.154-
261009-

150019

NGUYỄN THỊ HÒA 0989779820 TDP Thượng Quận

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

12
H24.154-
261009-
150003

NGUYỄN ĐỨC HÒA 0979428965

Liên thông thủ tục hành chính về 
đăng ký khai sinh, đăng ký thường 
trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

13
H24.154-
261009-
150024

NGUYỄN THỊ QUỲNH 0977249527 KHU MẬT SƠN

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

14
H24.154-
261009-
150025

NGUYỄN THỊ QUỲNH 0977249527 KHU MẬT SƠN

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026



15
H24.154-
261009-
150026

NGUYỄN THỊ QUỲNH 0977249527 KHU MẬT SƠN

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

16
H24.154-
261009-
150023

NGUYỄN THỊ QUỲNH 0977249527 KHU MẬT SƠN

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 
trường hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu chứng 
thực không thể ký, không thể điểm 
chỉ được)

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

17
H24.154-
261009-
990001

Nguyễn Văn Hùng 0983358264
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 
sao Giấy khai sinh

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

18
H24.154-
261009-
150020

MẠC VĂN CƯỜNG 0976823220

Liên thông thủ tục hành chính về 
đăng ký khai sinh, đăng ký thường 
trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

19
H24.154-
261009-
990002

Nguyễn Văn Nhỏ 0975208742
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 
sao Giấy khai sinh

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

20
H24.154-
261009-
990003

Nguyễn Đình Dương 0983355483
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 
sao Giấy khai sinh

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

21
H24.154-
261009-
990004

Nguyễn Văn Nhỏ 0975208742
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 
sao Giấy khai sinh

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

22
H24.154-
261009-
150004

NGUYỄN VĂN HÙNG 0375639185 TDP Kinh Hạ

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026



23
H24.154-
261009-
150005

NGUYỄN VĂN HÙNG 0375639185 TDP Kinh Hạ

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

24
H24.154-
261009-

150006

NGUYỄN VĂN HÙNG 0375639185 TDP Kinh Hạ

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

25
H24.154-
261009-
150007

NGUYỄN VĂN HÙNG 0375639185 TDP Kinh Hạ

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

26
H24.154-
261009-
150010

ĐÀO THỊ CÚC 0384439099 KHU DÂN CƯ NGƯ UYÊN

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

27
H24.154-
261009-
150011

ĐÀO THỊ CÚC 0384439099 KHU DÂN CƯ NGƯ UYÊN

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026



28
H24.154-
261009-
150012

HOÀNG THỊ HUYỀN 0987360215
KDC Tây Sơn, phường 

Kinh Môn, thành phố Hải 
phòng

2.000815 - Chứng thực bản sao từ 
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền của Việt Nam 
liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài cấp hoặc 
chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

29
H24.154-
261009-

150013

NGUYỄN DOÃN HÙNG 0812292542 Tổ dân phố Kim Xuyên

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

30
H24.154-
261009-
150014

NGUYỄN DOÃN HÙNG 0812292542 Tổ dân phố Kim Xuyên

Chứng thực bản sao từ bản chính 
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

31
H24.154-
261009-
150008

NGUYỄN THỊ PHÒNG 0338605728 TDP Ngư Uyên

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 
trường hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu chứng 
thực không thể ký, không thể điểm 
chỉ được)

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

32
H24.154-
261009-
150009

ĐÀO THỊ CÚC 0384439099 KHU DÂN CƯ NGƯ UYÊN

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 
trường hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu chứng 
thực không thể ký, không thể điểm 
chỉ được)

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026

33
H24.154-
261009-
150002

TRẦN THỊ THƯƠNG 0977512823 TDP Lưu Thượng 1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 
trường hợp chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu chứng 
thực không thể ký, không thể điểm 
chỉ được)

Đã trả kết quả 09/10/2026 12/10/2026 09/10/2026


